
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0132778347	 QUÁCH THÀNH CÔNG	 06/07/2008	 43.25	
2. 	0142179349	 LÊ TRUNG KIÊN	 01/05/2008	 43.25	
3. 	0133561798	 LÊ AN NAM	 15/10/2008	 43.25	
4. 	0140246546	 PHÙNG THANH PHONG	 25/07/2008	 43.25	
5. 	0140576238	 ĐỖ NGỌC ANH	 20/10/2008	 43.00	
6. 	0118033271	 PHẠM HUY HOÀNG	 24/03/2008	 43.00	
7. 	0117985868	 NGUYỄN ĐỨC MINH	 05/05/2008	 43.00	
8. 	0148595754	 NGUYỄN MINH THÁI	 10/02/2008	 43.00	
9. 	0144524717	 NGUYỄN HẢI ANH	 16/04/2008	 42.75	
10. 	0118105205	 TRẦN HÀ ANH	 13/09/2008	 42.75	
11. 	0154264242	 BÙI VIỆT KHÔI	 04/08/2008	 42.75	
12. 	3532422371	 HOÀNG LAN PHƯƠNG	 01/09/2008	 42.75	
13. 	0140492911	 NGUYỄN ĐĂNG DUY	 08/08/2008	 42.50	
14. 	0118101389	 VŨ QUANG KIỆT	 21/03/2008	 42.50	
15. 	0133667524	 NGUYỄN NHẬT MINH	 02/12/2008	 42.50	
16. 	0148595744	 VŨ TRẦN HỒNG PHƯƠNG	 26/10/2008	 42.50	
17. 	0138815293	 NGUYỄN MINH ANH	 21/04/2008	 42.25	
18. 	0118173101	 LIÊU HOÀNG DOANH	 23/07/2008	 42.25	
19. 	0132532930	 NGUYỄN KIỀU TRINH	 16/03/2008	 42.25	
20. 	0133561683	 NGUYỄN HUY THÁI DƯƠNG	 08/08/2008	 42.00	
21. 	0142837321	 NGUYỄN TRẦN MINH NHI	 11/12/2008	 42.00	
22. 	0154264241	 NGUYỄN TIẾN HẢI	 27/06/2008	 41.75	
23. 	0143545774	 NGUYỄN ĐÌNH VINH QUANG	 08/12/2008	 41.75	
24. 	3107150846	 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN	 24/02/2008	 41.75	
25. 	0143289731	 NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHI	 05/01/2008	 41.50	
26. 	0117909564	 VŨ HOÀNG MINH	 19/07/2008	 41.50	
27. 	0148753958	 TRƯƠNG QUỐC ĐẠT	 16/11/2008	 41.25	
28. 	0145387410	 LÊ MINH DŨNG	 19/03/2008	 41.00	
29. 	0117909511	 NGUYỄN HOÀNG HUY	 17/10/2008	 41.00	
30. 	0148595751	 NGUYỄN THANH TÂM	 23/02/2008	 41.00	
31. 	0140782755	 NGHIÊM TUẤN KIỆT	 14/12/2008	 40.75	
32. 	0133196983	 LÝ TRẦN MINH	 19/06/2008	 40.75	
33. 	0138816594	 NGUYỄN DIỆU QUỲNH ANH	 18/02/2008	 40.50	
34. 	0148768256	 VÕ VIỆT DŨNG	 12/07/2008	 40.50	
35. 	0133626034	 NGUYỄN THU HẰNG	 07/11/2008	 40.50	
36. 	3440246553	 VŨ NHẬT HUYỀN TRANG	 29/04/2008	 40.50	
37. 	0140248204	 TRƯƠNG VIỆT ANH	 03/11/2008	 40.25	
38. 	7442839959	 ĐỖ HOÀNG MINH KHANG	 10/05/2008	 40.25	
39. 	0148824911	 LÊ BẢO THÁI	 19/03/2008	 40.25	
40. 	0140246514	 NGUYỄN MAI ANH	 10/04/2008	 40.00	
41. 	0117909529	 NGUYỄN HUY HOÀNG	 17/10/2008	 40.00	
42. 	0118485479	 NGUYỄN THÀNH LONG	 03/02/2008	 40.00	
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